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PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 
CỦA TRƯỜNG 

THEO 10 TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

(GV và CBVC tham gia tự đánh giá)



A – Những lưu ý cần thiết: 

1. Trước khi tự đánh giá cần tham khảo các văn bản dưới đây:
· Thủ tục qui trình tự đánh giá chất lượng giáo dục của trường , từ “đơn vị” trong phiếu này chỉ  Khoa,Viện, Phòng , Ban,Trung tâm…
·  Quyết định 65/2007/QĐ – BGĐ & DT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học. (địa chỉ: http://vbqppl.moj.gov.vn)

· Quyết định 76/2007/QĐ – BGĐ & DT Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.(địa chỉ:http://srem.com.vn)

· Tiêu chuẩn TCVN 3981 – 85 về diện tích mặt bằng trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. (http://tcvn.gov.vn)

2. Dựa vào thực tế hoạt động của đơn vị và của cả trường, người được phân công tự đánh giá tất cả câu hỏi của phiếu này. Các mức đánh giá như sau :



Mức đạt : 
 D


Mức chưa đạt: C


Không đánh giá : KĐG
3. Khi tự đánh giá ở mức A cần phải có hồ sơ hay dữ liệu minh chứng. Tuyệt đối không dựa vào suy luận cảm tính để tự đánh giá. Các dữ liệu phải minh chứng được sự gia tăng giá trị qua từng thời đoạn khác nhau.

.
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	Nội dung

	Đ
	C
	KĐG

	I. TIÊU CHUẨN 1 :SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC

	1.1
	Sứ mạng của Trường được xác định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, các nguồn lực và định hướng phát triển của Trường; phù hợp và gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước?
	 
	 
	 

	1.2
	Mục tiêu của Trường đựợc xác định phù hợp với mục tiêu đào tạo trình độ đại học quy định tại Luật Giáo dục và sứ mạng tuyên bố của Trường; được định kỳ rà sóat, bổ sung, điều chỉnh và được triển khai thực hiện ?
	
	
	

	II. TIÊU CHUẨN 2: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ

	2.1
	Cơ cấu tổ chức của Trường được thực hiện  theo quy định  của Điều lệ trường đại học và được cụ thể hóa trong quy chế về tổ chức và hoạt động của  Trường ?  Trường đã có Hội đồng trường ?
	 
	 
	 

	2.2
	Có hệ thống văn bản để tổ chức, quản lý một cách có hiệu quả các hoạt động của nhà trường.
	 
	 
	 

	2.3
	Chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của các bộ phận, của các cán bộ quản lý, giảng viên và CBVC được phân định rõ ràng.
	 
	 
	 

	2.4
	Tổ chức Đảng và các tổ chức đòan thể trong trường hàng năm được đánh giá tốt theo quy định của Pháp luật và có hiệu quả ?
	 
	 
	 

	2.5
	Có bộ phận chuyên trách đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, có đội ngũ cán bộ có năng lực để triển khai các hoạt động đánh giá nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt động của Trường ?
	 
	 
	 

	2.6
	Có chiến lược và kế họach phát triển ngắn hạn, trung hạn, dài hạn phù hợp với định hướng phát triển và sứ mạng của Trường; có chính sách và biện pháp giám sát, đánh giá việc thực hiện các kế họach trên của Trường ?
	
	 
	 

 

	2.7
	Thực hiện đầy đủ chế độ định kỳ báo cáo cơ quan chủ quản, các cơ quan quản lý về hoạt động và lưu trữ đầy đủ các báo cáo của Trường ?
	
	
	

	III. TIÊU CHUẨN 3 : CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

	3.1
	Chương trình giáo dục của Trường được xây dựng trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo với sự tham gia của các giảng viên, cán bộ quản lý, đại diện của các tổ chức, hội nghề nghiệp và các nhà tuyển dụng lao động theo quy định ?
	 
	 
	 

	3.2
	Chương trình giáo dục có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc hợp lý, được thiết kế một cách hệ thống, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng đào tạo trình độ đại học và đáp ứng linh hoạt yêu cầu nhân lực của thị trường lao động ?
	 
	 
	 

	3.3
	Chương trình giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên được thiết kế theo quy định, đảm bảo chất lượng đào tạo ngang nhau ?
	 
	 
	 

	3.4
	Chương trình giáo dục được định kỳ bổ sung, điều chỉnh dựa trên cơ sở tham khảo các chương trình tiên tiến quốc tế, các ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng lao động, người tốt nghiệp, các tổ chức giáo dục và các tổ chức khác nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hoặc cả nước ?
	 
	 
	 

	3.5
	Chương trình giáo dục được thiết kế theo hướng đảm bảo liên thông với các trình độ đào tạo và chương trình giáo dục khác ?
	 
	 
	 

	3.6
	Chương trình giáo dục được định kỳ đánh giá và thực hiện cải tiến chất lượng dựa trên kết quả đánh giá.Cụ thể là vòng đời của chương trình đào tạo không quá 3 năm ?
	 
	 
	 

	IV.TIÊU CHUẨN 4 : HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO 

	4.1
	Đa dạng hoá các hình thức đào tạo, đáp ứng yêu cầu học tập của người học theo quy định và theo yêu cầu của xã hội ?
	 
	 
	 

	4.2
	Thực hiện công nhận kết quả học tập của người học theo niên chế kết hợp với học phần; có kế hoạch chuyển quy trình đào tạo theo niên chế sang học chế tín chỉ có tính linh hoạt và thích hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người học ?
	 
	 
	 

	4.3
	Có kế hoạch và phương pháp đánh giá hợp lý các hoạt động giảng dạy của giảng viên; thăm dò ý kiến người học về chất lượng giảng dạy tất cả các môn học, chú trọng việc triển khai đổi mới phương pháp dạy và học, phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học theo hướng phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và làm việc theo nhóm của người học?
	 
	 
	 

	4.4
	Phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá được đa dạng hoá, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp với hình thức đào tạo, hình thức học tập, mục tiêu môn học và đảm bảo mặt bằng chất lượng giữa các hình thức đào tạo; đánh giá được mức độ tích luỹ của người học về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề ?
	 
	 
	 

	4.5
	Kết quả học tập của người học được thông báo kịp thời, được lưu trữ đầy đủ, chính xác và an toàn. Văn bằng, chứng chỉ được cấp theo quy định và được công bố trên trang thông tin điện tử của Trường ?
	 
	 
	 

	4.6
	Có cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của Trường, tình hình sinh viên tốt nghiệp, tình hình việc làm và thu nhập sau khi tốt nghiệp ?
	 
	 
	 

	4.7
	Có kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo đối với người học sau khi ra trường và kế hoạch điều chỉnh hoạt động đào tạo cho phù hợp với yêu cầu của xã hội ?
	 
	 
	 

	V.TIÊU CHUẨN 5 : ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIẢNG VIÊN VÀ NHÂN VIÊN

	5.1
	Có kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên và nhân viên; quy hoạch bổ nhiệm cán bộ quản lý đáp ứng mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện cụ thể của Trường ,có quy trình, tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm rõ ràng, minh bạch?
	 
	 
	 

	5.2
	Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và CBVC được đảm bảo các quyền dân chủ trong trường đại học ?
	 
	 
	 

	5.3
	Có chính sách, biện pháp tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ ở trong và ngoài nước ?
	 
	 
	 

	5.4
	Đội ngũ cán bộ quản lý có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý chuyên môn, nghiệp vụ và hoàn thành nhiệm vụ được giao ?
	 
	 
	 

	5.5
	Có đủ số lượng giảng viên để thực hiện chương trình giáo dục và nghiên cứu khoa học; đạt được mục tiêu của chiến lược phát triển giáo dục nhằm giảm tỷ lệ trung bình sinh viên / giảng viên ?
	 
	 
	 

	5.6
	Đội ngũ giảng viên đảm bảo trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định. Giảng dạy theo chuyên môn được đào tạo; đảm bảo cơ cấu chuyên môn và trình độ theo quy định; có trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học?
	 
	 
	 

	5.7
	Đội ngũ giảng viên được đảm bảo cân bằng về kinh nghiệm công tác chuyên môn và trẻ hoá của đội ngũ giảng viên theo quy định ? (Tỷ lệ giảng viên dưới 35 tuổi chiếm từ 15 % trở lên, thâm niên bình quân từ 10 năm trở lên) ?
	 
	 
	 

	5.8
	Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên đủ số lượng, có năng lực chuyên môn và được định kỳ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ có hiệu quả cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học ?
	 
	 
	 

	VI. TIÊU CHUẨN 6 : NGƯỜI HỌC

	6.1
	Người học được hướng dẫn đầy đủ về chương trình giáo dục, kiểm tra đánh giá và các quy định trong quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo ?
	 
	 
	 

	6.2
	Người học được đảm bảo chế độ chính sách xã hội, được khám sức khoẻ theo quy định y tế học đường; được tạo điều kiện hoạt động, tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao và được đảm bảo an toàn trong khuôn viên của Trường ?
	 
	 
	 

	6.3
	Công tác rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho người học được thực hiện có hiệu quả ?
	 
	 
	 

	6.4
	Công tác Đảng, đoàn thể có tác dụng tốt trong việc rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho người học ?
	 
	 
	 

	6.5
	Có các biện pháp cụ thể, có tác dụng tích cực để hỗ trợ việc học tập và sinh hoạt của người học ?
	 
	 
	 

	6.6
	Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, tinh thần trách nhiệm, tôn trọng luật pháp, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và các nội quy của Trường cho người học ?
	 
	 
	 

	6.7
	Có các hoạt động hỗ trợ hiệu quả nhằm tăng tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo ?
	 
	 
	 

	6.8
	Người học có khả năng tìm việc làm và tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp. Trong năm đầu sau khi tốt nghiệp, trên 50% người tốt nghiệp tìm được việc làm đúng ngành được đào tạo ?
	 
	 
	 

	6.9
	Người học được tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên khi kết thúc môn học, được tham gia đánh giá chất lượng đào tạo của  Trường trước khi tốt nghiệp ?
	 
	 
	 

	VII. TIÊU CHUẨN 7 : NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ỨNG DỤNG, PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

	7.1
	Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ phù hợp với sứ mạng nghiên cứu và phát triển của Trường ?
	 
	 
	 

	7.2
	Có các đề tài, dự án được thực hiện và nghiệm thu theo kế hoạch ?
	 
	 
	 

	7.3
	Số lượng bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế tương ứng với số đề tài nghiên cứu khoa học và phù hợp với định hướng nghiên cứu và phát triển của Trường ?
	 
	 
	 

	7.4
	Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Trường có những đóng góp mới cho khoa học, có giá trị ứng dụng thực tế để giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước ?
	 
	 
	 

	7.5
	Đảm bảo nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ không ít hơn kinh phí của Trường dành cho các hoạt động này?
	 
	 
	 

	7.6
	Các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Trường  gắn với đào tạo, gắn kết với các viện nghiên cứu khoa học, các trường đại học khác và các doanh nghiệp. Kết quả của các hoạt động khoa học và công nghệ đóng góp vào  phát triển các nguồn lực của Trường?
	
	
	

	7.7
	Có các quy định cụ thể về tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định; có các biện pháp để đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ?
	
	
	

	VIII. TIÊU CHUẨN 8 : HOẠT ĐỘNG HƠP TÁC QUỐC TẾ 

	8.1
	Các hoạt động hợp tác quốc tế được thực hiện theo quy định của Nhà nước?
	 
	 
	 

	8.2
	Các hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo có hiệu quả, thể hiện qua các chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi học thuật; các chương trình trao đổi giảng viên và người học, các hoạt động tham quan khảo sát, hỗ trợ, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trường?
	 
	 
	 

	8.3
	Các hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học có hiệu quả, thể hiện qua việc thực hiện dự án, đề án hợp tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, các chương trình áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào thực tiễn, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học chung, công bố các công trình khoa học chung?

	 
	 
	 

	IX. TIÊU CHUẨN 9 : THƯ VIỆN, TRANG THIẾT BỊ HỌC TẬP VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT KHÁC 

	9.1
	Thư viện của Trường có đầy đủ sách, giáo trình, tài liệu tham khảo tiếng Việt và tiếng nước ngoài đáp ứng yêu cầu sử dụng của cán bộ, giảng viên và người học. Có thư viện điện tử được nối mạng, phục vụ dạy, học và nghiên cứu khoa học có hiệu quả?
	 
	 
	 

	9.2
	Có đủ số phòng học, giảng đường lớn, phòng thực hành, thí nghiệm phục vụ cho dạy, học và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu của từng ngành đào tạo
	 
	 
	 

	9.3
	Có đủ trang thiết bị dạy và học để hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, được đảm bảo về chất lượng và sử dụng có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của các ngành đang đào tạo?
	 
	 
	 

	9.4
	Cung cấp đầy đủ thiết bị tin học để hỗ trợ hiệu quả các hoạt động dạy và học, nghiên cứu khoa học và quản lý?
	
	
	

	9.5
	Có đủ diện tích lớp học theo quy định cho việc dạy và học; có ký túc xá cho người học, đảm bảo đủ diện tích nhà ở và sinh hoạt cho sinh viên nội trú; có trang thiết bị và sân bãi cho các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao theo quy định?
	
	
	

	9.6
	Có đủ phòng làm việc cho các cán bộ, giảng viên và nhân viên cơ hữu theo quy định?
	 
	 
	 

	9.7
	Có đủ diện tích sử dụng đất theo quy định của tiêu chuẩn TCVN 3981-85 (http://tcvn.gov.vn). Diện tích mặt bằng tổng thể đạt mức tối thiểu theo quy định?
	 
	 
	 

	9.8
	Có quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất trong kế hoạch chiến lược của Trường?
	 
	 
	 

	9.9
	Có các biện pháp hữu hiệu phòng chống cháy nổ bảo vệ tài sản, trật tự, an toàn cho cán bộ quản lý, giảng viên, CBVC và người học?

	 
	 
	 

	X: TIÊU CHUẨN 10: TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

	10.1
	Có những giải pháp và kế hoạch tự chủ về tài chính, tạo được các nguồn tài chính hợp pháp, đáp ứng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Trường ?
	 
	 
	 

	10.2
	Việc lập kế hoạch tài chính và quản lý tài chính trong trường được chuẩn hoá, công khai hoá, minh bạch và theo quy định của nhà nước?
	 
	 
	 

	10.3
	Đảm bảo sự phân bổ, sử dụng tài chính hợp lý, minh bạch và hiệu quả cho các bộ phận và các hoạt động của Trường ?
	 
	 
	 


                                                                                    ……………,ngày…tháng…..năm…

                                                                         NGƯỜI TỰ ĐÁNH GIÁ

                                                                                 (Ký, ghi họ tên)
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